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	Loại sơn
	Đơn giá cửa
	Giá khuôn đơn

	
	( vnđ / m2 )
	( vnđ / m )

	Maxilite
	95.000
	50.000

	Jotun
	120.000
	60.000

	Sơn thái
	90.000
	50.000

	Sơn công nghiệp
	90.000
	50.000

	Sơn PU
	130.000
	65.000

	Sơn đại bàng
	90.000
	45.000

	Phụ Lục
	Đơn giá

	Thay nẹp cửa
	30.000 ( vnđ / m )

	Thay nẹp chân tường
	80.000 (vnđ / m )


(*) Lưu ý:
· Riêng sơn chuyển màu sang màu trắng tương đối khó làm vì yêu cầu cao nên giá thành thường cao hơn.

· Sơn nhiều màu do phải che chắn dẫn đến thời gian thi công lâu hơn nên giá cũng cao hơn.

· Có những màu sơn mà chủng loại sơn bạn yêu cầu không có. Chúng tôi sẽ lấy màu của chủng loại có chất lượng tương đương để đảm bảo chất lượng sơn tốt nhất.

· Bảng báo giá trên áp dụng cho công trình thi công tại khu vực Hà Nội

